CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: NÓI THƯƠNG MẠI
Mã môn học: 224355
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của  môn học:
 - Vị trí: Môn học Nói thương mại được bố trí cho sinh viên ở học kì IV của khóa học, thuộc khối kiến thức chuyên ngành chuyên môn bắt buộc trong chương trình đào tạo.
- Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu  môn học: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 
· Kiến thức: 
+ Nhận biết được các từ ngữ, thuật ngữ và mẫu câu thường dùng để bắt đầu cuộc trò chuyện tại công sở, giới thiệu về công việc, thuyết minh về sản phẩm, trả lời phỏng vấn, …;
+ Mô tả được cách chào hỏi qua điện thoại, cách xác nhận cuộc hẹn qua điện thoại, giới thiệu sản phẩm qua điện thoại;
+ Mở rộng được vốn từ vựng về một số chủ đề thương mại như: giới thiệu về công việc, thuyết minh về sản phẩm, trả lời phỏng vấn, …;
+ Nhận biết được trọng âm của câu và ngữ điệu của câu cảm thán, câu đề nghị, yêu cầu, sai khiến.
· Kỹ năng: 
+ Lựa chọn đúng ngữ điệu khi đưa ra lời yêu cầu, sai khiến; từ chối một cách lịch sự; trò chuyện thân mật hoặc trang trọng; bày tỏ sự yêu thích;
+ Sử dụng các từ ngữ, thuật ngữ và mẫu câu trên để giao tiếp nơi công sở: chào hỏi, giới thiệu về công việc, giới thiệu sản phẩm, báo cáo về công việc, thuyết minh về sản phẩm, giao tiếp trong các buổi họp, trả lời phỏng vấn…;
+ Giao tiếp được trong môi trường kinh doanh ở trình độ tiền trung cấp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức làm việc đội nhóm, và làm việc độc lập;
+ Chủ động, tích cực trong quá trình học tập;
+ Biết tự học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức và khả năng làm việc trong tương lai;
+ Biết đánh giá và đề ra phương hướng cải thiện bản thân.
[bookmark: _Toc280521893] III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

	STT
	Tên  chương, bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra 

	1
	Bài 1: Starting a conversation
1. Conversation
2. Language note
3. Saying it accurately
4. Saying it clearly
5. Saying it properly
	3
	1
	2
	0

	2
	Bài 2: Talking about jobs
1. Conversation
2. Language note
3. Saying it accurately
4. Saying it clearly
5. Saying it properly
	3
	1
	2
	0

	3
	Bài 3: Cold calling
1. Conversation
2. Language note
3. Saying it accurately
4. Saying it clearly
5. Saying it properly
	3
	1
	2
	0

	4
	Bài 4: Confirming or rearranging appointments
1. Conversation
2. Language note
3. Saying it accurately
4. Saying it clearly
5. Saying it properly
	3
	1
	2
	0

	5
	Bài 5: Making a complaint on the telephone 
1. Conversation
2. Language note
3. Saying it accurately
4. Saying it clearly
 5.  Saying it properly
	3
	1
	2
	0

	6
	Bài 6: Negotiating agreement
1. Conversation
2. Language note
3. Saying it accurately
4. Saying it clearly
5. Saying it properly
	3
	1
	2
	0

	7
	Bài 7: Review and Progress test 1
1. Review 
2. Progress test 1
	3
	0.5
	1
	1.5

	8
	Bài 8: Working on a stand
1. Conversation
2. Language note
3. Saying it accurately
4. Saying it clearly
5. Saying it properly
	3
	1
	2
	0

	9
	Bài 9: Saying ‘no’ politely
1. Conversation
2. Language note
3. Saying it accurately
4. Saying it clearly
5. Saying it properly
	3
	1
	2
	0

	10
	Bài 10:  The successful job interviewer
1. Conversation
2. Language note
3. Saying it accurately
4. Saying it clearly
5. Saying it properly
	6
	1
	5
	0

	11
	Bài 11: The successful interview candidate
1. Conversation
2. Language note
3. Saying it accurately
4. Saying it clearly
5.   Saying it properly
	6
	1
	5
	0

	12
	Bài 12: Review and progress test 2
1. Review 
2. Progress test 2
	
3

	0,5
	1
	1.5

	13
	Bài 13: General review
1. General review
2. Practice speaking
	
3
	
1
	
2
	
0

	Cộng
	45
	12
	30
	3



2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Starting a conversation							Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Nhận biết các từ ngữ, mẫu câu thường dùng để chào hỏi với các đối tác kinh doanh;
- Phân biệt được ngữ điệu và cách chào hỏi thân mật hay trang trọng trong công sở;
- Sử dụng các từ ngữ, mẫu câu và ngữ điệu đúng để chào hỏi thân mật và trang trọng nơi công sở.
2. Nội dung bài học:
2.1. Conversation
2.1.1. Conversation 1
2.1.2. Conversation 2
2.1.3. Conversation 3
2.1.4. Conversation 4
2.2. Language note
2.3. Saying it accurately
2.4. Saying it clearly
2.5. Saying it properly
Bài 2: Talking about jobs		                             				Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Mở rộng vốn từ về các danh từ chỉ nghề nghiệp;
- Nhận biết các từ ngữ và cụm từ mô tả về các công việc;
- Mô tả được công việc bằng tiếng Anh.
2. Nội dung bài học:
2.1. Conversation
2.2. Language note
2.3. Saying it accurately
2.4. Saying it clearly
2.5. Saying it properly	
Bài 3: Cold calling					                     			Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết các từ ngữ, và cụm từ để trao đổi trên điện thoại;
- Nhận biết cách xưng hô trong khi trò chuyện trên điện thoại;
- Mở rộng vốn từ về giới thiệu sản phẩm của công ty;
- Giới thiệu được sản phẩm của công ty qua điện thoại.
2. Nội dung bài học:
2.1. Conversation
2.2. Language note
2.3. Saying it accurately
2.4. Saying it clearly
2.5. Saying it properly		
Bài 4: Confirming or rearranging appointments				Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết các từ ngữ, cụm từ và mẫu câu xác nhận hoặc sắp xếp các cuộc hẹn;
- Nhắc lại cách nói thời gian bằng tiếng Anh;
- Xác nhận hoặc sắp xếp được cuộc hẹn bằng tiếng Anh.
2. Nội dung bài học:
2.1. Conversation
2.1.1. Conversation 1
2.1.2. Conversation 2
2.2. Language note
2.3. Saying it accurately
2.4. Saying it clearly
2.5. Saying it properly
Bài 5: Making a complaint on the telephone					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Nhận biết các từ ngữ và mẫu câu thường dùng khi phàn nàn hay khiếu nại;
- Xác định được trọng âm của câu và cách nhấn trọng âm trong câu;
- Khiếu nại về sản phẩm hoặc dịch vụ qua điện thoại. 
2. Nội dung bài học:
2.1. Conversation
2.2. Language note
2.3. Saying it accurately
2.4. Saying it clearly
2.5. Saying it properly
Bài 6: Negotiating agreement	                             			Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết quy trình thỏa thuận đàm phán trong kinh doanh;
- Kể tên được các từ ngữ và mẫu câu thường dùng trong đàm phán như: we propose that …, we need to talk about …, I take your point …
- Nhắc lại được cách nói giá cả bằng tiếng Anh;
- Thực hiện được đàm phán cơ bản trong kinh doanh.
2. Nội dung bài học:
2.1. Conversation
2.2. Language note
2.3. Saying it accurately
2.4. Saying it clearly
2.5. Saying it properly
Bài 7: Review and progress test 1       						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại các từ ngữ và thuật ngữ thường dùng để chào hỏi trong kinh doanh, mô tả công việc và tính chất của công việc, trao đổi qua điện thoại, khiếu nại,...;
- Nhận biết ngữ điệu của các câu cảm thán, lời khiếu nại, lời chào hỏi thân mật và trang trọng;
- Thực hiện được việc chào hỏi thân mật và trang trọng nơi công sở, mô tả về công việc, phàn nàn về sản phẩm và dịch vụ qua điện thoại,...
2. Nội dung bài học:
2.1. Review 
2.2. Progress test 1
Bài 8: Working on a stand							Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết các từ ngữ và thuật ngữ, câu hỏi khi đưa ra ý kiến về sản phẩm;
- Nhắc lại cách sử dụng, cấu trúc và ngữ điệu của các câu hỏi thường dùng để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ;
- Hỏi được nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp và đưa ra ý kiến về các sản phẩm và dịch vụ đó.
2. Nội dung bài học:
2.1. Conversation
2.2. Language note
2.3. Saying it accurately
2.4. Saying it clearly
2.5. Saying it properly
Bài 9: Saying ‘no’ politely			                     				Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết các từ ngữ và thuật ngữ dùng để từ chối một cách lịch sự;
- Nhắc lại cách sử dụng, ngữ điệu của các cụm từ, mẫu câu từ chối một cách lịch sự;
- Từ chối được lời đề nghị một cách lịch sự.
2. Nội dung bài học:
2.1. Conversation
2.2. Language note
2.3. Saying it accurately
2.4. Saying it clearly
2.5      Saying it properly		
Bài 10: The successful job interviewer          					Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết các từ ngữ và thuật ngữ  thường dùng để thực hiện phỏng vấn; đặc biệt các câu hỏi về lịch sử làm việc, tính cách, mục tiêu và hoài bão của ứng viên; 
- Nhắc lại cách sử dụng, ngữ điệu của các cụm từ, mẫu câu trong trả lời phỏng vấn;
- Sử dụng được các từ ngữ, thuật ngữ và ngữ điệu trên để thực hiện được một bài đàm thoại về phỏng vấn hiệu quả.
2. Nội dung bài học:
2.1       Conversation
2.2       Language note
2.3       Saying it accurately
2.4       Saying it clearly
2.5       Saying it properly	
Bài 11: The successful interview candidate                              		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết các từ ngữ và thuật ngữ thường dùng để trả lời phỏng vấn;
- Trả lời các câu hỏi về lịch sử làm việc, tính cách, mục tiêu và hoài bão của bản thân; 
- Nhắc lại các thủ thuật quan trọng để trở thành một ứng cử viên thành công trong phỏng vấn;
- Sử dụng được các từ ngữ, thuật ngữ và ngữ điệu trên để thực hiện được một bài đàm thoại về phỏng vấn hiệu quả.
Bài 12: Review and progress test 2						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại cách sử dụng các từ ngữ, thuật ngữ mô tả nghề nghiệp, công việc, giới thiệu sản phẩm qua điện thoại, yêu cầu lịch sự, trả lời phỏng vấn,...;
- Nhớ được ngữ điệu của cách chào hỏi thân mật và trang trọng nơi công sở, câu cảm thán, cách từ chối lịch sự cũng như giọng điệu thích hợp trong các cuộc phỏng vấn;
- Thực hiện được các bài hội thoại về các tình huống đã học như: xác nhận cuộc hẹn, giới thiệu sản phẩm qua điện thoại, từ chối một cách lịch sự, phỏng vấn xin việc,...
2. Nội dung bài học:
2.1. Review 
2.2. Progress test 2
Bài 13: General review 								Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại các từ vựng đã học từ bài 1-11;
- Ôn lại các cấu trúc câu đã học từ bài 1-11;
- Giao tiếp được ở môi trường công sở như: chào hỏi, giới thiệu sản phẩm, khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
2. Nội dung bài học:
2.1. Review
2.2. Practice speaking
IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.
- Phân công cặp, nhóm học tập.
Bài 1: Starting a conversation
- Giới thiệu từ ngữ, mẫu câu và ngữ điệu đúng để chào hỏi thân mật và trang trọng nơi công sở.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành mẫu đàm thoại (trang 5).
- Hướng dẫn sinh viên tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành các bài tập trang 6-7, tài liệu [1]. 
	

	2
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Talking about jobs
- Giới thiệu các từ ngữ và cụm từ mô tả về các công việc;
- Hướng dẫn sinh viên thực hành mẫu đàm thoại (trang 8-9);
- Hướng dẫn sinh viên tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học.
- Thực hành các bài tập trong Giáo trình chính (trang 9).

	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 8-11), tra nghĩa của các từ mới.

	
	Bài tập, thực hành







	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành các bài tập trang 10-11, tài liệu [1].
	

	3
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Cold calling
- Giới thiệu các từ ngữ và cụm từ; cách bắt chuyện với khách hàng (lần đầu tiên) thông qua điện thoại, các từ ngữ và cụm từ để xây dựng bài hội thoại về chủ đề: giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành mẫu đàm thoại (trang 20-21).
- Hướng dẫn sinh viên tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 20-23), tra nghĩa của các từ mới.


	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	


	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành các bài tập trang 21-23,  tài liệu [1].

	

	4
	Lý thuyết
	1
	Bài 4: Confirming or rearranging appointments
- Giới thiệu các từ ngữ, cụm từ và mẫu câu để xác nhận hoặc sắp xếp cuộc hẹn.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành mẫu đàm thoại (trang 24-25).
- Hướng dẫn sinh viên tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học. 
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 24-27), tra nghĩa của các từ mới. 

	
	Bài tập, thực hành

	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành các bài tập trang 26-27, tài liệu [1].

	

	5
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Making a complaint on the telephone
- Giới thiệu các từ ngữ, cụm từ và mẫu câu về phàn nàn và giải quyết phàn nàn;
- Hướng dẫn sinh viên thực hành mẫu đàm thoại (trang 28-29).
- Hướng dẫn sinh viên tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 28-29), tra nghĩa của các từ mới.
- Tìm hiểu các tình huống khách hàng hay phàn nàn.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Luyện tập bài tập trang 29-30,  tài liệu [1].
	

	6
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: Negotiating agreement
- Giới thiệu các từ ngữ, cụm từ và mẫu câu về chủ đề đàm phán trong kinh doanh.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành mẫu đàm thoại (trang 40).
- Hướng dẫn sinh viên tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 40-43), tra nghĩa của các từ mới.
- Tìm hiểu về các bí quyết để đàm phán thành công.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành các bài tập trang 41-43, tài liệu [1].
	

	7
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 7: Review and progress test 1
- Hướng dẫn sinh viên hệ thống và ôn tập kiến thức đã học bao gồm từ ngữ và thuật ngữ thường dùng để chào hỏi trong kinh doanh, mô tả công việc và tính chất của công việc và đời sống kinh doanh.
- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.
- Kiểm tra, đánh giá kỹ năng đàm thoại, giao tiếp theo các chủ đề đã học.

	- Ôn tập, thực hành lại các bài tập, bài đàm thoại.
- Ghi chú các thắc mắc, các phần đã học để hỏi giáo viên khi lên lớp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Kiểm tra





	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	- Hệ thống và ôn tập kiến thức đã học bao gồm từ ngữ và thuật ngữ thường dùng để chào hỏi trong kinh doanh, mô tả công việc và tính chất của công việc và đời sống kinh doanh.
	

	8
	Lý thuyết
	1
	Bài 8: Working on a stand
- Giới thiệu các từ ngữ, cụm từ và mẫu câu giới thiệu về sản phẩm.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành mẫu đàm thoại (trang 56-57).
- Hướng dẫn sinh viên tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học.

	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 56-59), tra nghĩa của các từ mới.
- Lựa chọn 1 sản phẩm để giới thiệu.


	
	Bài tập, thực hành

	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành các bài tập trong trang 57-59, tài liệu [1].
	

	9 
	Lý thuyết
	1
	Bài 9: Saying “no” politely
- Giới thiệu các từ ngữ, cụm từ và mẫu câu đề nghị và từ chối một cách lịch sự;
- Hướng dẫn sinh viên thực hành mẫu đàm thoại (trang 64-65).
- Hướng dẫn sinh viên tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học.

	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 64-67), tra nghĩa của các từ mới.
- Liệt kê các tình huống mà mình từng từ chối và lý do từ chối.


	
	Bài tập, thực hành

	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành các bài tập trang 65-67, tài liệu [1]. 
	

	10
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 10: The successful job interviewer
- Giới thiệu các từ ngữ, cụm từ và mẫu câu dùng để đặt các câu hỏi liên quan về cá nhân, tiểu sử làm việc, mục tiêu, lý tưởng,... một cách hiệu quả.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành mẫu đàm thoại (trang 68-69).
- Thực hành các bài tập trong Giáo trình chính (trang 69-71).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 68-71), tra nghĩa của các từ mới.
- Ghi chú các thông tin về bản thân.


	
	Bài tập, thực hành
	2,5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành các bài tập trang 69-71, tài liệu [1].
	

	11
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 10:The successful job interviewer (cont)

- Hướng dẫn sinh viên tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học.
- Tạo cuộc phỏng vấn mô hình nhỏ và đóng góp ý kiến nhằm giúp sinh viên cải thiện kỹ năng phỏng vấn.

	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 68-71), tra nghĩa của các từ mới.


	
	Bài tập, thực hành





	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học với ngữ cảnh là một cuộc phỏng vấn mô hình nhỏ và đóng góp ý kiến nhằm cải thiện kỹ năng phỏng vấn.
	

	12
	Lý thuyết
	0,5
	 Bài 11: The successful interview candidate
- Giới thiệu các từ ngữ, cụm từ và mẫu câu để trả lời phỏng vấn các câu hỏi liên quan về lịch sử công ty, điểm mạnh/ yếu, thành tựu đã đạt được một cách hiệu quả.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành mẫu đàm thoại (trang 72-73).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 72-75), tra nghĩa của các từ mới.
- Tìm hiều về một công ty (lịch sử, thành tựu).

	
	Bài tập, thực hành

	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Thực hành các bài tập trang 73-75, tài liệu [1].
	

	13
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 11: The successful  interview candidate (cont.)
- Hướng dẫn sinh viên tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học;
- Tạo cuộc phỏng vấn mô hình nhỏ và đóng góp ý kiến nhằm giúp sinh viên cải thiện kỹ năng phỏng vấn


	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 72-75), tra nghĩa của các từ mới.


	
	Bài tập, thực hành
	2,5
	
	

	
	
Tự nghiên cứu
	




6
	- Tạo mẫu đàm thoại dựa theo nội dung trong bài học với ngữ cảnh là một cuộc phỏng vấn mô hình nhỏ và đóng góp ý kiến nhằm cải thiện kỹ năng phỏng vấn.
	

	14
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 12: Review and progress test 2
- Hướng dẫn sinh viên hệ thống và ôn tập kiến thức đã học 
- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.
- Kiểm tra, đánh giá kỹ năng đàm thoại, giao tiếp theo các chủ đề đã học.
	- Ôn tập, thực hành lại các bài tập, các mẫu đàm thoại,...
- Ghi chú các thắc mắc, vấn đề về việc phát âm các phần đã học để hỏi giáo viên khi lên lớp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Kiểm tra



	1.5



	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	- Hệ thống và ôn tập kiến thức đã học.

	

	15
	Lý thuyết
	1
	Bài 13: General review
- Hướng dẫn sinh viên hệ thống và ôn tập kiến thức đã học trong toàn bộ môn học.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành các bài tập thêm.
-  Công bố điểm quá trình và giải đáp thắc mắc của sinh viên.
	- Ôn tập, thực hành lại các bài tập trong khóa học.
- Ghi chú các thắc mắc để hỏi giáo viên khi lên lớp.

	
	Bài tập, thực hành





	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Hệ thống và ôn tập kiến thức đã học trong toàn bộ môn học và chuẩn bị cho bài kiểm tra KTHP.
	



[bookmark: _Toc280521894]V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết có trang bị hệ thống âm thanh.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm.
4. Các điều kiện khác
[bookmark: _Toc280521895]VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
1.1. Kiến thức: 
+ Nhận biết được các từ ngữ, thuật ngữ và mẫu câu thường dùng để bắt đầu cuộc trò chuyện tại công sở, giới thiệu về công việc, thuyết minh về sản phẩm, trả lời phỏng vấn, …;
+ Mô tả được cách chào hỏi qua điện thoại, cách xác nhận cuộc hẹn qua điện thoại, giới thiệu sản phẩm qua điện thoại;
+ Mở rộng được vốn từ vựng về một số chủ đề thương mại như: giới thiệu về công việc, thuyết minh về sản phẩm, trả lời phỏng vấn, …;
+Nhận biết được trọng âm của câu và ngữ điệu của câu cảm thán, câu đề nghị, yêu cầu, sai khiến.
1.2. Kỹ năng: 
+ Lựa chọn đúng ngữ điệu khi đưa ra lời yêu cầu, sai khiến; từ chối một cách lịch sự; trò chuyện thân mật hoặc trang trọng; bày tỏ sự yêu thích;
+ Sử dụng các từ ngữ, thuật ngữ và mẫu câu trên để giao tiếp nơi công sở: chào hỏi, giới thiệu về công việc, giới thiệu sản phẩm, báo cáo về công việc, thuyết minh về sản phẩm, giao tiếp trong các buổi họp, trả lời phỏng vấn,…
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức đi học chuyên cần, tích cực, tự giác trong học tập trên lớp cũng như ý thức tự học, tự nghiên cứu ở nhà;
+ Có sự chính xác, linh hoạt trong các bối cảnh giao tiếp.
2. Phương pháp:
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1. Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm diện
	20%
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10đ
-Vắng 1 buổi có phép: 8đ
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6đ

	-Vắng 2 buổi không phép: 5,0đ
	-Vắng 3 buổi không phép :0đ

	
	Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm.
	30%
	Tham gia xây dựng  phát biểu 8-10 lần trở lên trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ  6 – 8 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ  5-6 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu dưới 5 lần trong suốt quá trình học.

	
	Kiểm tra miệng
	 10%
	Đảm bảo nội dung, giao tiếp trôi chảy, phát âm chính xác 80-100%
	Đảm bảo nội dung, giao tiếp trôi chảy, phát âm chính xác 80-100%
	Đảm bảo nội dung, đôi chỗ chưa trôi chảy, phát âm chính xác 60%
	Nội dung, phát âm, độ trôi chảy <50%

	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra vấn đáp (2 lần)
	40%
	Nội dung, ngữ pháp phát âm chính xác, phản xạ nhanh (phần vấn đáp), giao tiếp tự nhiên 80% - 100%.
	Nội dung, ngữ pháp phát âm chính xác, phản xạ nhanh (phần vấn đáp), giao tiếp tự nhiên 65% - 80%.
	Nội dung, ngữ pháp phát âm chính xác, phản xạ nhanh (phần vấn đáp), giao tiếp tự nhiên 50% - 65%.
	Nội dung, ngữ pháp phát âm chính xác, phản xạ nhanh (phần vấn đáp), giao tiếp tự nhiên dưới 50%.

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	


2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi vấn đáp.
 Nội dung và thang điểm đánh giá
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Đàm thoại (do giám khảo bắt cặp ngẫu nhiên)
	5,0

	Vấn đáp
	5,0


Tiêu chí đánh giá
- Phần 1: Đàm thoại  (5đ)

	Nội dung
	Độ chính xác
(phát âm + ngữ pháp)
	Độ trôi chảy
	Sự tương tác + ngôn ngữ hình thể 

	2đ
	1đ
	1đ
	1 đ



- Phần 2: Vấn đáp  (5đ) 

	Nội dung trả lời đúng trọng tâm
	Phản xạ giao tiếp
	Độ chính xác
(phát âm + ngữ pháp)

	3 đ
	1đ
	1đ


VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1.  Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình môn học gồm 3 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập môn học
* Đối với giảng viên:
· Sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, phát vấn. 
· Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.
· Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau. Giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
* Đối với người học:
· Làm việc độc lập, theo cặp, và nhóm cho các tình huống giao tiếp
· Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
- Sinh viên phải học xong môn học Nói 1 và Nói 2.
- Sinh viên được biết điểm ngay sau khi kiểm tra định kỳ/thi kết thúc môn học, không được phúc khảo điểm.
 - Các từ vựng và mẫu câu thường dùng trong kinh doanh như phàn nàn, đàm phán, phỏng vấn xin việc.
- Ngữ điệu của một số mẫu câu như câu cảm thán, câu đề nghị, sai khiến...
4. Tài liệu tham khảo
[1].  Schofield S. & Osborn A. (2011).  English for Business – Speaking. Cobuild Press.
[2]. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2010). Intermediate Market Leader (3rd ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
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